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DANH SÁCH 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022 
  

TT Họ và tên Ngày sinh 

Năm 

vào 

ngành 

Chức vụ TC CĐ ĐH CM 
Đảng 

viên 
SĐT 

1 Trần Thị Phương 12/02/1969 1988 HT     x GDMN x 0332.531.069 

2 Nguyễn Thị Hoàn 16/11/1980 1996 PHT     x GDMN x 0968.695.708 

3 Phạm Thị Quyên 30/07/1980 1999 PHT     x GDMN x 0344.212.168 

4 Nguyễn Thị Tuyết 17/11/1972 1992 CTCĐ   x   GDMN x 01283.199.029 

5 Nguyễn Thị Thắm 01/2/1990 2010 GV     x GDMN x 01697.102.502 

6 Lã Thị Cảnh 15/10/1987 2010 GV     x GDMN x 01672.266.824 

7 Đinh Thị Yến 29/9/1990 2011 GV     x GDMN x 01675.029.679 

8 Phạm Thị Mến 25/3/1973 1990 GV   x   GDMN x 01678.506.799 

9 Nguyễn Thị Chọn 12/2/1989 2015 GV   x   GDMN x  0967.127.228 

10 Nguyễn Thị Thiết Hà 19/8/1989 2011 GV     x GDMN x 01644.612.450 

11 Nguyễn Thị Huế 15/4/1985 2006 GV     x GDMN x 0983.306.458 

12 Lục Thị Nhiên 10/4/1974 1999 GV   x   GDMN x 0972.626.975 

13 Nguyễn Thị Tố Yên 20/5/1985 2005 TTCM     x GDMN x 0985.863.565 

14 Nguyễn Thị Nhung 21/7/1992 2012 GV     x GDMN  x 0989.857.643 

15 Vũ Thị Hương Lý 13/4/1985 2011 GV    x GDMN x 0904.218.814 

16 Đỗ Thị Thanh 9/7/1992 2012 TTCM     x GDMN x  01672.175.861 

17 Nguyễn Thị Nhất 10/8/1981 1999 GV    x GDMN x 01299.720.572 

18 Trần Thị Như Quỳnh 21/2/1985 2015 GV     x GDMN x  01676262627 

19 Phạm Thị Nga 05/11/1982 2011 GV   x  GDMN  x 0976.673.576 

20 Hoàng Thị Hồng 24/7/1989 2011 GV     x GDMN  x 01656.831.870 

21 Nguyễn T. Thanh Trà 16/01/1971 1993 GV    x GDMN   01228.229.329 

22 Hoàng Thị Lệ 8/8/1987 2006 GV    x GDMN   01638.091.718 

23 Nguyễn Thị Duyên 30/6/1983 2013 GV     x GDMN   01666.242.456 

24 Giáp Thị Tý 27/01/1994 2020 GV   x GDMN x 0336.675.407 

25 Vy Nhật Khánh 01/11/1996 2020 GV  x  GDMN x 0865.584.382 

26 Phạm Thị Hiển 05/05/1993 2020 GV  x  GDMN  0372.183.229 

27 Ứng Thị Hương Nhung 17/4/1994 2020 GV   x GDMN x 0986.010.735 

28 Nguyễn Thị Minh Thùy 04/03/1993 2014 GV  x  GDMN x 0378.902.948 

29 Đỗ Thị Hương 01/07/1982  KT   x Kế toán x 0973.935.036 

30 Trần Thị Thoan   Y tế x   
Điều 

dưỡng 
x 0339.739.043 
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